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Tóm tắt: Hiện tượng phú dưỡng nước (eutrophication) là một dạng suy giảm chất lượng nước 

thường xảy ra ở các hồ chứa với hiện tượng nồng độ các chất dinh dưỡng (thông thường là các 
muối chứa phốt pho và nitơ) trong hồ tăng cao làm bùng phát các loại thực vật nước (như rong, 
tảo, lục bình, bèo v.v...), làm tăng các chất lơ lửng, chất hữu cơ, làm suy giảm lượng ôxy trong 
nước, không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước mà còn gây ra những khó khăn tốn kém cho các 
ngành kinh tế quốc dân. Kết quả đo đạc chất lượng nước hồ Đại Lải cho thấy chất lượng nước hồ 
tương đối tốt, hồ chưa bị phú dưỡng bởi phốt pho. Hàm lượng ni tơ trong nước hồ tương đối lớn. 
Những kết quả đo đạc chất lượng nước hồ sẽ dùng làm dữ liệu đầu vào để xây dựng mô hình tính 
toán quá trình phú dưỡng nước ở hồ chứa tiếp theo. 

 
Giới thiệu 
Hiện tượng phú dưỡng nước (eutrophication) 

là một dạng suy giảm chất lượng nước thường 
xảy ra ở các hồ chứa với hiện tượng nồng độ các 
chất dinh dưỡng trong hồ tăng cao (Puijenbroek 
và nnk 2004 [11]) làm bùng phát các loại thực 
vật nước (như rong, tảo, lục bình, bèo v.v...), 
làm tăng các chất lơ lửng, chất hữu cơ, làm suy 
giảm lượng ôxy trong nước, nhất là ở tầng dưới 
sâu, có thể gây chết cá và ảnh hưởng lớn đến 
các loài thuỷ sản khác [9], gây ra những khó 
khăn tốn kém cho các ngành kinh tế quốc dân, 
cần được nghiên cứu nhằm tìm biện pháp để 
khắc phục (B. Đ. Tuấn, 2007, [5]). Dấu hiệu 
nhận biết của sự phú dưỡng của nước là sự lan 
rộng các thực vật trôi nổi kết thành bè, mảng 
trên bề mặt nước và trong tầng nước sát mặt 
(Alexander, 1994 [9]).  

Phốt pho là yếu tố chính gây sự phú dưỡng 
nước hồ (Alexander, 1994 [9]). Trong nước hồ 
bình thường, phốt pho là một yếu tố giới hạn 
phát triển chung cho sinh vật phù du bởi vì nó 
tồn tại ở nồng độ thấp dưới dạng hợp chất, sinh 
vật phù du có thể chỉ sử dụng PO4 hòa tan để 
phát triển. Phốt pho dạng hợp chất bị tảo hấp 
thụ, lại tiếp tục được tái sinh trở lại sinh vật phù 
du qua đường bài tiết từ cá, động vật nổi và các 
hoạt động của vi khuẩn. Đã có nhiều công trình 
nghiên cứu về hiện tượng phú dưỡng nước hồ 
và đưa ra các chỉ số đánh giá mức độ phú dưỡng 
nước [9, 13, 14]. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ 

phú dưỡng nước hiện tại của cục Môi trường 
Mỹ áp dụng chủ yếu dựa vào các tham số về 
tổng lượng các muối phốt pho, muối ni tơ ngoài 
ra còn có các tham số về chất diệp lục và độ 
trong suốt (độ sâu của đĩa Secchi). Khi các tham 
số này vượt một ngưỡng nào đó thì có thể kết 
luận được mức độ phú dưỡng của hồ.  

Song song với cách làm như trên, mức độ 
phú dưỡng nước còn được tính theo chỉ số trạng 
thái dinh dưỡng Carlson [18] (TSI - Trophic 
State Index) do Carlson phát triển từ năm 1977. 
Chỉ số này, dựa trên nồng độ photpho, chất diệp 
lục và độ sâu đĩa Secchi, sau đó qui về cùng các 
tiêu chuẩn (khoảng 3 tiêu chuẩn) để có thể so 
sánh giữa các hồ khác nhau, đó là: giá trị TSI 
dựa trên nồng độ Phốt pho tổng (TSIp), nồng độ 
chất diệp lục (TSIc) và độ sâu Secchi (TSIsc) 
được tính toán cho mỗi 1 điểm mẫu. 

Nghiên cứu này đã khảo sát các biến nồng độ 
chất lượng nước và bùn của hồ Đại Lải- tỉnh 
Vĩnh Phúc để xây dựng bộ số liệu phục vụ hiệu 
chỉnh mô hình toán mô phỏng quá trình phú 
dưỡng nước hồ sau này. Bài báo sau đây sẽ mô 
tả kết quả khảo sát môi trường cùng các đặc 
điểm của hồ. 

Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 
Vị trí điều kiện tự nhiên vùng hồ Đại Lải 
Hồ chứa nước Đại Lải nằm ven chân núi 

Tam Đảo thuộc địa phận huyện Mê Linh tỉnh 
Vĩnh Phúc (trước kia là tỉnh Vĩnh Phú) được 
xây dựng trong những năm 1960-1970 với 
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nhiệm vụ chính là cấp nước tưới cho 2700 - 
3000 ha đất canh tác của huyện Tam Đảo, Mê 
Linh (Vĩnh Phúc) và Sóc Sơn (Hà Nội). Hồ rộng 
525 ha, cao trình nước tối đa là 21.5 m, dung 
tích hồ tối đa khoảng 27 triệu m3. Khu vực hồ 
Đại Lải được quy hoạch xây dựng thành một 
trọng điểm du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng 
và Việt Nam nói chung [1, 2, 3]. 

Hồ Đại Lải chỉ nhận nước từ 2 lưu vực 
Thanh Cao và Đồng Câu vào các tháng mùa lũ 
VI, VII, VIII, IX dòng chảy bổ sung mùa kiệt 
gần như bằng không. Lưu vực hứng nước 
khoảng 60.6 km2 của 3 sông Đại Lải, Thanh 
Cao và Đồng Câu. 

 Nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu nước và bùn 
của hồ, phân tích hàm lượng các chất dinh dưỡng 
trong các mẫu nước và mẫu bùn trong năm 2009. 

Đo đạc, thu thập tài liệu 
Số liệu khí tượng và mực nước hồ 
- Số liệu khí tượng được thu thập tại trạm khí 

tượng Ngọc Thanh, Vĩnh Yên và Đại Lải. Trạm 
này nằm ngay trong khu vực nên rất phù hợp 
với yêu cầu dữ liệu phục vụ nghiên cứu.  

- Số liệu mực nước hồ được quan trắc tại 
tháp quan trắc mực nước hồ nằm ngay trên hồ. 

Đo đạc chất lượng nước hồ và mẫu bùn đáy 
lòng hồ 

Bố trí các điểm đo: Mạng lưới gồm các điểm 
lấy mẫu được phân bố như sơ đồ hình dưới, vị 
trí các điểm đo này cũng được xác định tọa độ 
bằng máy GPS cầm tay GARMIN. Các điểm lấy 
mẫu nước, mẫu bùn, mẫu tảo được lấy ở các 
điểm trong lòng hồ xác định như sau: 

- Mẫu nước được lấy ở các vị trí sau: ĐL 1, 
ĐL 2, ĐL 3, ĐL 4, ĐL 5 và ĐL 6 

- Mẫu bùn được lấy ở 4 vị trí: ĐL 3, ĐL 4, 
ĐL 5 và ĐL 6. 

- Mẫu tảo được lấy ở 2 vị trí: ĐL 5, ĐL 6 
- Mẫu nước hồ để xác định DO của nước hồ 

được lấy ở 3 vị trí: ĐL3, ĐL4, ĐL5. 
Bảng 1. Tọa độ các điểm lấy mẫu trên hồ Đại Lải – Vĩnh Phúc 

STT Vị trí Vĩ độ Kinh độ 
1 ĐL1( Thanh Cao) 21019’34’’N 105043’56’’E 
2 ĐL2 (Đồng Câu) 21020’10’’N 105042’54’’E 
3 ĐL3 (Nhà nghỉ lão thành - Nhà thờ đạo) 21019’01’’N 105042’54’’E 
4 ĐL4 (Đảo Ngọc - Sân Golf) 21019’32’’N 105043’05’’E 
5 ĐL5 (gần tràn xả lũ) 21020’01’’N 105042’34’’E 
6 ĐL6 (Tháp nước C1 - Đảo Ngọc) 21019’21’’N 105042’35’’E 
 
Chế độ quan trắc và lấy mẫu 
Nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu và quan 

trắc hàng tháng trong năm 2009 từ tháng 1 đến 
tháng 12, mỗi tháng tiến hành khảo sát lấy mẫu 
2 lần. Dùng thuyền đến các vị trí đã xác định 
thực hiện đo sâu và lấy mẫu nước, mẫu bùn 
cũng như mẫu tảo và đo các yếu tố khác như 
nhiệt độ, oxy hòa tan, PH… 

Mẫu nước được lấy tại từng vị trí ở độ sâu 
0.3 m dưới mặt nước. Mẫu bùn đáy lòng hồ 
được lấy sử dụng gầu lấy bùn cánh bướm của 
Liên xô. Mẫu nước được lấy để xác định nồng 
độ tảo sử dụng vợt vi sinh vật của viện Sinh thái 
và tài nguyên sinh vật chế tạo. 

Lượng ô xy hòa tan trong nước được xác 
định từ mẫu nước lấy tại hồ đã được cố định 
bằng dung dịch MnSO4, KI-KOH, dùng 

Na2S2O3 khử I2 và dùng chỉ thị màu hồ tinh bột 
xác định lượng ô xi hòa tan qua I2. 

 

 
Hình 1. Sơ đồ bố trí các điểm lấy mẫu 
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Thời gian tiến hành lấy mẫu từ 7h đến 9h45 
buổi sáng. Đây là khoảng thời gian phù hợp để 
thu được tình trạng cực tiểu của lượng ô xy hòa 
tan trong cột nước. Song song với việc lấy mẫu 
nước và bùn, nhiệt độ nước hồ, mực nước hồ 
cũng được đo đạc. Toàn bộ mẫu được bảo quản 
lạnh và chuyển về phòng thí nghiệm hóa môi 
trường của Viện Tài nguyên nước và môi 
trường, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam để 
xác định tổng Ni tơ và phốt pho của mẫu nước 
và mẫu bùn. Phương pháp xác định tổng ni tơ và 
phốt pho trong mẫu nước và mẫu bùn: tổng Nitơ 
tổng, sử dụng phương pháp Kjeldahl, cất amoni 
trên máy Kjeldahl - Japan (công phá mẫu bằng 
axit sunfuaric đặc, hỗn hợp nevada và sunfat 
kali) tổng phốt pho sử dụng phương pháp trắc 
phổ dùng hỗn hợp Hydrazin sunfat, 

Amonimolipdat trong môi trường axit sunfuric 
(công phá mẫu bằng axit sunfuaric đặc).  

Phương pháp đánh giá mức độ phú dưỡng 
nước hồ theo nồng độ chất dinh dưỡng 
Hồ và hồ chứa có thể xếp loại theo mức độ phú 
dưỡng thành 4 loại: dinh dưỡng ít, dinh dưỡng 
trung bình, phú dưỡng và siêu phú dưỡng (Bảng 
2). Sự phân loại này có được từ sự nghiên cứu 
và kiểm nghiệm nhiều về phú dưỡng ở các nước 
trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD)) trong những năm 1970 
và đầu những năm 1980. Nó được dựa trên nồng 
độ Phốt pho, Ni tơ, và Diệp lục (Chlorophyll a). 
Chất diệp lục biểu thị nồng độ của sinh khối 
thực vật một cách sơ bộ (trung bình 1% của sinh 
khối tảo là chất diệp lục). 

Bảng 2. Phân loại của OECD (sau Vollenweider và Carekes, 1980 [19]) 

Tham số Nghèo dinh 
dưỡng 

Dinh 
dưỡng TB Phú dưỡng Siêu phú dưỡng 

Tổng phốt pho trung bình (g/l)  3-18 11-96 16-390 >200 
Tổng ni tơ trung bình (g/l) 310-1600 360-1400 390-6100 cao 
Chlorophyll a trung bình (g/l) 0.3-4.5 3-11 2.7-78 >100, khoảng 200-500 
Nồng độ Chlorophyll a đỉnh (g/l) 13-11 5-50 10-280 > 500 
 

Ngoài phương pháp nêu trên, cũng có thể 
tính toán trạng thái phú dưỡng nước hồ và nồng 
độ chất dinh dưỡng trong hồ theo phương pháp 
chỉ số trạng thái phú dưỡng.  

Phương pháp đánh giá phú dưỡng nước hồ 
theo chỉ số trạng thái phú dưỡng TSI (Trophic 
State Index) 

Phương pháp đánh giá chất lượng nước hồ 
thông qua tính toán chất lượng nước hoặc giá trị 
chỉ số trạng thái phú dưỡng phát triển bởi 
Carlson 1977 ([18]) và được Lillie sửa chữa cho 
các hồ ở Wisconsin (Mỹ) năm 1993. Giá trị TSI 
dựa trên nồng độ phốt pho (TSIP), nồng độ diệp 
lục (TSIC) và độ sâu đĩa secchi (TSID) được 
tính toán cho các mẫu với các phương trình (1) 
& (3) và được sử dụng để tính giá trị TSI ([19]). 

TSIP    =  14.42ln(TP)+ 4.15  
[TP: microgram / lít]                       (1) 
TSIC = 9.81 ln (CHL) + 30.6       
[CHL: microgam/lít]              (2) 
TSISD = 60 – 14.41 ln(Secchi depth)   

[ Secchi depth: feet]                (3) 
Nếu nước hồ có giá trị TSIP nhỏ hơn 40 thì 

hồ thuộc loại nghèo dinh dưỡng, đặc điểm 
thường là nước hồ trong với ít tảo và nồng độ 
phốt pho nhỏ và ở những vùng nước sâu nước 
hồ có ô xy nhiều quanh năm (theo Cục bảo vệ 
môi trường Mỹ – DEP [20]). Hồ dinh dưỡng 
trung bình (giá trị TSIP trong khoảng 40 đến 50) 
có lượng dinh dưỡng trung bình và là giai đoạn 
đầu, tảo cũng bắt đầu có nhiều, ở một số chỗ 
nước sâu có thể sảy ra hiện tượng thiếu ô xy. 
Đối với hồ đã bị phú dưỡng tương ứng là các 
vấn đề về chất lượng nước nghiêm trọng như 
hoa tảo nở theo mùa, thiếu hụt ô xy trong nước. 
Một số tài liệu xác định nước hồ phú dưỡng khi 
giá trị TSIP trong khoảng 50 đến 70 [21]. Tuy 
nhiên giá trị nào để xác định nước hồ bị phú 
dưỡng được lựa chọn còn tùy vào kinh nghiệm. 
Hiện tại Cục bảo vệ môi trường Mỹ (DEP) xác 
định tiêu chuẩn nước hồ bị phú dưỡng có TSIP 
≥ 65 tương ứng với nồng độ phốt pho tổng ≥ 68 
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µg/l ([20]). 
Một số kết quả đo đạc bước đầu và nhận 

xét 

Kết quả đo đạc tại hồ và phân tích chất lượng 
nước trong phòng thí nghiệm được tổng kết 
trong Bảng 3 cho từng vị trí lấy mẫu. 

Bảng 3. Tổng hợp chung kết quả đo đạc trên hồ và phân tích chất lượng nước hồ Đại Lải 

Vị trí điểm đo 
Chiều 

sâu TB 
(m) 

Nhiệt 
độ nước 

(oC) 
pH DO  

(mg/l) 
TP 

(mg/l) 
TN 

(mg/l) 

Vị trí ĐL3  9.05 23.2 8.4 7.1 0.05 4.8 
Vị trí ĐL4 6.25 22.9 7.9 7.1 0.04 5.0 
Vị trí ĐL5  5 23.1 7.7 7.3 0.04 3.9 
Vị trí ĐL6 8.25 23.4 7.7  0.05 5.26 

Khoảng dao động 3-10 18-33 6.5-8.5 6.13-7.84 0.01-0.16 2.1-13.4 
Số mẫu n 96 96 96 72 96 96 

 
Sơ bộ có thể thấy rằng nước trong hồ có chất 

lượng tốt theo QCVN 08:2008/BTNMT. Các 
chỉ tiêu về lượng ô xy hòa tan cũng như nồng độ 
chất dinh dưỡng ni tơ, độ PH đều nằm trong 
giới hạn loại A1, chỉ có 1 điểm duy nhất là ĐL6 
có giá trị TP= 5.26 mg/l vượt tiêu chuẩn loại A2 
là 0.04 mg/l ([4]). 

Diễn biến nồng độ ni tơ và phốtpho trong 
mẫu nước hồ 

Phân tích số liệu đo đạc cho kết quả tổng Ni 
tơ và Phốt pho trong nước hồ (tại các vị trí ĐL3, 

ĐL4, ĐL5, ĐL6) và nồng độ của dòng chảy vào 
hồ (tại các vị trí ĐL1, ĐL2), tính trung bình 
trong tại tất cả các điểm ta được diễn biến nồng 
độ Ni tơ và phốt pho trong nước hồ (Hình 2). Dễ 
thấy rằng hàm lượng ni tơ trong nước biến đổi 
không nhiều, nồng độ ni tơ dao động xung 
quanh giá trị trung bình khoảng 5.4 mg/l (Hình 
2 – bên trái). Tuy nhiên giá trị nồng độ ni tơ vào 
đợt lấy mẫu tháng 6 tăng đột biến, đây có thể là 
kết quả của những trận mưa trong mùa hè gây 
sự tăng cao ni tơ trong nước hồ. 
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Diễn biến TP trung bình các điểm trong hồ

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

2/1
9/2

00
9

3/6
/2009

3/2
0/2

00
9

4/24
/20

09

5/15
/20

09

6/10
/20

09

7/1
5/2

009

8/5
/20

09

8/2
5/2

00
9

10/7
/20

09

Thời gian

TPtb (mg/l) TPtb

 
Hình 2. Diễn biến nồng độ Phốt pho và Ni tơ của nước hồ 

Hàm lượng phốt pho hiện tại của hồ Đại Lải 
thể hiện một phần quan trọng trong tổng lượng 
phốt pho trong hồ, nó biến đổi mạnh tùy theo vị 
trí quan trắc. Đối với thể tích bình quân của hồ 
27 triệu m3 và hàm lượng phốt pho trung bình 
trong nước hồ 0.033 mg/l, tổng lượng phốt pho 
trong hồ khoảng 906 kg. Cũng như thế lượng 
phốt pho trung bình trong lớp bùn đáy hồ (giả 
sử lớp bùn dày 10 cm) của 5.25 km2 diện tích 
hồ, với một hàm lượng phốt pho tổng trong bùn 
0.03 mg/g và và trọng lượng riêng khô sấp xỉ 10 
kgN m-3(Das, 1990 [15]), 16536.4 kg TP trong 

bùn. Sự khác nhau giữa lượng phốt pho trong 
nước và trong bùn chứng tỏ rằng đã có sự tích tụ 
phốt pho trong bùn và lượng phốt pho này sẽ là 
nguồn cung cấp bên trong hồ đối với nồng độ 
phốt pho trong nước cho hàng thập kỷ sau. 

Mẫu bùn 
Biến đổi hàm lượng Ni tơ và phốt pho trong 

bùn cũng không nhiều và có xu thế gần giống 
với sự biến đổi ni tơ và phốt pho trong nước. Đồ 
thị biến thiên của ni tơ theo thời gian xung 
quanh giá trị trung bình 0.13% (Hình 3- bên 
trái), còn biến thiên theo thời gian của phốt pho 
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có xu thế giảm từ đầu năm đến giữa năm sau đó 
tăng nhẹ vào các tháng sau đó (Hình 3- bên 

phải), giá trị trung bình của toàn bộ chuỗi số 
liệu khoảng 0.025%. 
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Diễn biến TP trung bình các mẫu bùn
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Hình 3. Diễn biến nồng độ TN và TP trong mẫu bùn 

Mẫu tảo 
Kết quả của phân tích nồng độ tảo hồ Đại lải 

của các lần lấy mẫu được cho ở Bảng 4 như sau:  

Bảng 4. Nồng độ tảo trong mẫu nước 

        Vị trí 
Ngày 

ĐL3 
(mg/l) 

ĐL4 
(mg/l) 

ĐL5 
(mg/l) 

ĐL6 
(mg/l) 

19/2/2009 0.007 0.008 0.007 0.009 
6/3/2009 0.009 0.009 0.010 0.010 

20/3/2009 0.008 0.006 0.008 0.009 
24/4/2009 0.008 0.009 0.010 0.011 
15/5/2009 0.007 0.005 0.006 0.009 
10/6/2009 0.005 0.003 0.004 0.008 
15/7/2009 0.008 0.006 0.007 0.009 

5/8/2009 0.006 0.007 0.005 0.003 
25/8/2009 0.006 0.004 0.004 0.008 
7/10/2009 0.008 0.005 0.006 0.007 

28/10/2009 0.007 0.008 0.007 0.010 
Mẫu nước mưa 
Do điều kiện hồ bị hạn hán, những trận mưa 

xảy ra ít và bất thường trong thời gian nghiên 
cứu. Lấy mẫu nước mưa được tiến hành từ 
tháng 5 đến tháng 10 năm 2009 với 2 trận và số 
mẫu vào khoảng 20. Nước mưa được lấy ở dòng 
chảy trên sườn dốc, và được lấy trong khoảng 
15 phút trong giờ đầu khi bắt đầu mưa, chính vì 
thế nó thể hiện điều kiện “quét ngay tức thì – 
first flush” bề mặt lưu vực. Mẫu nước mưa được 
bảo quản lạnh cẩn thận và được phân tích tại 
phòng thí nghiệm cho các chỉ tiêu tổng phốt pho 
và tổng ni tơ. Kết quả phân tích mẫu nước mưa 
được cho ở Bảng 5. 

Bảng 5. Phân tích chất lượng nước chảy vào hồ 
Đại Lải qua một số trận mưa 

Thời gian 
xảy ra mưa 

TN trung 
bình(mg/l ) 

TP trung 
bình (mg/l 
không lọc) 

15/5/2009 5.99 0.06 
20/6/2009 9.125 0.01 

Tính toán phú dưỡng nước hồ Đại Lải theo 
nồng độ phốt pho, ni tơ 

So sánh kết quả phân tích hàm lượng ni tơ và 
phốt pho trong nước hồ với hàm lượng ni tơ và 
phốt pho theo tiêu chuẩn phân loại của OECD 
cho thấy nước hồ Đại lải có hàm lượng phốt pho 
nhỏ hơn so với mức ngưỡng của trạng thái phú 
dưỡng của OECD (84 g/l) và mức của DEP 
(68g/l), trong khi đó nồng độ ni tơ trong nước 
hồ lại lớn hơn mức ngưỡng của trạng thái phú 
dưỡng (1900 g/l). 

Tính toán chỉ tiêu phú dưỡng đối với nước hồ 
Đại Lải theo chỉ số trạng thái phú dưỡng 

Tính toán nồng độ phốt pho tổng và nồng độ 
chlorophyll a trung bình của các điểm lấy mẫu 
trên hồ cho từng đợt lấy mẫu sau đó tính toán 
giá trị chỉ số trạng thái phú dưỡng đối với số 
liệu thu thập tại hồ theo công thức (1) & (2) như 
đã trình bày ở phần trên, và thể hiện kết quả tính 
trong Bảng 6. Có thể thấy hầu hết thời gian 
trong năm chỉ số TISP của nước hồ nhỏ hơn 65 
trừ kết quả của tháng 2, như vậy nước hồ ở 
trạng thái dinh dưỡng trung bình. Giá trị TISP 
của tháng 2 cho thấy thời điểm này nước hồ ở 
mức bắt đầu chuyển sang trạng thái phú dưỡng.
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Bảng 6. Kết quả tính toán trạng thái phú dưỡng nước hồ Đại lải theo chỉ tiêu Carlson 

Thời gian TP 
(mg/l) 

Giá trị 
trạng 

thái TSIP 

CHL*10-2 
(mg/l) 

Giá trị 
trạng thái 

TSIC 

Tình trạng nước hồ (theo 
tiêu chuẩn của DEP) 

2/19/2009 0.090 69.04 0.008 5.51 Phú dưỡng 
3/6/2009 0.055 61.94 0.010 7.51 Dinh dưỡng trung bình 
3/20/2009 0.035 55.42 0.008 5.51 nt 
4/24/2009 0.035 55.42 0.010 7.51 nt 
5/15/2009 0.040 57.34 0.007 4.16 nt 
6/10/2009 0.038 56.41 0.005 1.55 nt 
7/15/2009 0.010 37.35 0.008 5.19 nghèo dinh dưỡng 
8/5/2009 0.010 37.35 0.005 1.69 nt 
8/25/2009 0.020 47.35 0.006 2.15 Dinh dưỡng trung bình 
10/7/2009 0.020 47.35 0.007 3.79 nt 
10/28/2009 0.033 54.35 0.008 5.82 nt 

 
So sánh nồng độ các chất dinh dưỡng trong 

nước hồ với các hồ khác 
Số liệu nồng độ ni tơ và phốt pho của một số 

hồ trên địa bàn thành phố Hà nội được so sánh 
với nồng độ các chất dinh dưỡng của hồ Đại 

Lải. Số liệu của hồ Tây và hồ Bảy Mẫu thu thập 
trong các tài liệu nghiên cứu của Lê Hiền Thảo 
và trong một số dự án khảo sát chất lượng nước 
các hồ trên địa bàn Hà Nội (6, 7 và 8). 

Bảng 7. Tham khảo chỉ tiêu chất lượng nước với một số hồ khác 

Chỉ tiêu Hồ Bảy Mẫu Hồ Tây Hồ Tây 
(2001) 

KS Hồ tây 
(2008) Hồ Đại Lải 

Nhiệt độ 18-29.50C 12-31   18-33 
DO(mg/l) 0.8-5.2 4.0 - 5.5 1.61-13.53 20.8 - 3.4 6.13-7.34 
Hàm lượng chất 
lơ lửng mg/l 90-300 13.6 - 31.6  96 - 142 69-99 

TN (mg/l) KCSL KCSL KCSL  2.08-10.14 
NH3 (mg/l) 0.25 - 7.5 0.2 - 1.85    KCSL 
TP (mg/l) KCSL KCSL KCSL  0.01-0.1 
PO4 (mg/l) 1-5  0.04 - 0.78   KCSL 

   Chú thích:  KCSL= Không có số liệu 
 

So sánh các chỉ tiêu chất lượng nước giữa các 
hồ cho thấy nước hồ Đại lải tốt hơn nhiều so với 
các hồ trên địa bàn Hà Nội. Xét về chỉ tiêu ô xy 
hòa tan thì hồ Bảy Mẫu có nồng độ ô xy hòa tan 
nhỏ nhất và sảy ra sự thiếu hụt ô xy trong nước, 
sau đó đến hồ Tây. Hồ Đại Lải có lượng ô xy hòa 
tan lớn nhất. Điều này cũng diễn ra theo xu thế 
tương tự đối với hàm lượng chất lơ lửng – Hồ 
Đại Lải có hàm lượng chất lơ lửng ít nhất và hồ 
Bảy Mẫu có hàm lượng chất lơ lửng cao nhất. 
Xét về chỉ tiêu tổng lượng phốt pho thì các hồ 
Bảy Mẫu và hồ Tây đều bị phú dưỡng bởi phốt 
pho trong khi đó hồ Đại Lải không vi phạm tiêu 

chuẩn này. Tuy nhiên hồ Đại Lải có lượng Ni tơ 
trong nước hơi lớn. Đây là một điểm cần xem xét 
kỹ hơn vì chưa giải thích rõ được nguyên nhân 
tăng cao nồng độ ni tơ này. 

Thảo luận 
Có nhiều mối liên quan trực tiếp và gián tiếp 

giữa phú dưỡng và vận hành cấp nước hồ chứa. 
Sự làm giàu chất dinh dưỡng trong hồ và tạo ra 
sự phát triển của tảo có thể có những ảnh hưởng 
trực tiếp tới chất lượng nước của hồ chứa. Với 
những dữ liệu biểu thị sự phú dưỡng nước như 
TP và chất diệp lục cho thấy hồ thuộc loại ít dinh 
dưỡng nên vấn đề phú dưỡng nước hồ chưa phải 
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đáng quan ngại, tuy nhiên trong tương lai cần đề 
phòng kiểm soát các nguồn xả thải trên lưu vực 
để tránh cho nước hồ khỏi bị phú dưỡng nước. 

Hàm lượng Tổng P là chất dinh dưỡng trong 
nguồn nước có nguồn gốc từ quá trình tăng sinh 
khối trong hệ sinh thái nước. Trong quy trong 
tiêu chuẩn nước mặt của Việt Nam tuy chưa xác 
định chính xác tổng P nhưng có quy định hàm 
lượng PO4

-3 đối với nước dùng loại A1 (nước 
phục vụ sinh hoạt) nhỏ hơn hoặc bằng 0.1 mg/l. 
Còn theo Viện chất lượng nước Đan Mạch thì 
khi nước bị phú dưỡng, hàm lượng tổng P > 0.15 
mg/l (B. Đ. Tuấn [5]). Nước hồ Đại Lải có hàm 
lượng tổng P với trị số trung bình khoảng 0.04 
mg/l, biến đổi trong khoảng 0.01 - 0.12 mg/l, còn 
nằm trong mức cho phép. Tuy vậy, chỉ tiêu của 
OECD và của Cục bảo vệ môi trường Mỹ DEP 
thì nước không phú dưỡng lại đòi hỏi nồng độ 
tổng P nằm dưới giới hạn 0.084 mg/l và 0.068 
mg/l. Có thể thấy rằng tiêu chí này biến thiên và 
phụ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi quốc gia. 

Tiêu chuẩn nước loại A1 (phục vụ sinh hoạt) 
đến B2 (phục vụ Giao thông thủy và các mục 
đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp) thì 
hàm lượng NO3 biến thiên từ 2-15 mg/l ([4]). 
Mặt khác, theo Viện chất lượng nước Đan Mạch 
khi nước bị phú dưỡng có hàm lượng tổng N > 
0.10 mg/l (B. Đ Tuấn, 2007, [5]). Nước hồ Đại 
Lải có hàm lượng Tổng N có trị số trung bình 
khoảng 3.05 mg/l, lớn nhất 10.40 mg/l, vượt giới 
hạn theo chỉ tiêu phú dưỡng của Đan Mạch và 
nằm trong phạm vi nước loại A2 đến B1 của tiêu 
chuẩn Việt Nam ([4]). Điều này chứng tỏ hồ 

cũng đã bị ô nhiễm chất dinh dưỡng. Tuy nhiên 
vì phốt pho là yếu tố chính gây phú dưỡng nước 
còn ni tơ là yếu tố thứ yếu, việc nồng độ ni tơ 
trong hồ Đại Lải lớn đã phản ánh một phần nào 
sự bắt đầu của quá trình hồ bị làm giàu dinh 
dưỡng. 

Trong phân tích, nếu hàm lượng oxy hòa tan ở 
dòng chảy ra khỏi hồ cao hơn lượng ô xy của 
dòng chảy vào hồ thì chứng tỏ hồ có khả năng tự 
làm sạch. Kết quả đo đạc cho thấy hàm lượng ô 
xy hòa tan trong nước hồ tương đối cao (Bảng 3), 
so sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước mặt của 
Việt Nam QCVN 08:2008/BTNMT, nước hồ có 
hàm lượng ô xy cao đạt điều kiện nước dùng cho 
sinh hoạt – loại A (nồng độ ô xy hòa tan ≥ 6 
mg/l). Đây cũng là một lợi thế trong tiềm năng 
du lịch và kinh tế của hồ cần thiết được gìn giữ 
bảo vệ không bị ô nhiễm. Các sân golf bên cạnh 
hồ đang được đưa vào sử dụng sẽ là một nguồn 
gây ô nhiễm nước hồ vì sự thải ra các chất hóa 
học bảo vệ cỏ của sân, do đó nên có kế hoạch 
theo dõi chất lượng nước hồ để có kế hoạch xử lí 
kịp thời.  

Nghiên cứu đã sử dụng công thức tính toán 
chỉ số phú dưỡng nước rút ra thực tế số liệu đo 
đạc ở nước Mỹ. Mặc dù đã sử dụng 2 cách tiếp 
cận tính toán phú dưỡng (theo nồng độ và chỉ số 
phú dưỡng) và kết quả cho thấy có sự tương 
đồng đối với chỉ tiêu phốt pho, chlorophyll tuy 
nhiên trong cũng cần xem xét thu thập dữ liệu và 
đánh giá xác định sự phù hợp của các hệ số trong 
điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Việt Nam 
trong các nghiên cứu ở lĩnh vực này. 
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Summary 

STUDYING ON  WATER QUALITY OF DAI LAI RESERVOIR BY ONE YEAR OF 
FIELD INVESTIGATION AND DATA COLLECTION  

 
Water eutrophication is a type of decreasing water quality, which is often happened to the lake 

and reservoir water. It is a process of enrichment of nutrient to lake water (mainly from nitrogen 
and photphorus components) causing boomming of water plants (periphyton, algae, macrophytes, 
water hyacinth…). As a result, suspended substance, organic matter were increasing thus 
decreasing water quality and make difficulties for economy development. 

Observation results from Dai Lai reservoir release that water quality of the reservoir is quite 
good; the reservoir water is not eutrophic by phophorus, disolved oxygen of water is high and 
satisfied the level for dometic use of Vietnamese standards level. Nitrogen concentration of the 
water is quite high. The observed data will be uesd as input parameter to test a built software at 
next step.  

 


